
Họ tên Số điện thoại

1 Chế Nguyễn Thanh An 079317005304 10/02/2017 Nữ Nguyễn Thị Tiên 0977317045

2 Thạch Lê Gia Ân 074317005396 11/12/2017 nữ Lê Thị Kim Thoa 0384891997

3 Võ Thiên Ân 070317005874 21/12/2017 Nữ Hồ Thị Xuân Yến 0967972112

4 Lê Mạnh Tuấn Anh 079217015444 28/05/2017 Nam Mạnh Thị Ngọc Oanh 0933483730

5 Nguyễn Thị Kim Anh 094317008410 27/11/2017 Nữ Huỳnh Thị Thúy Vi 0365995375

6 Nguyễn Trần Tuấn Anh 033217014903 23/11/2017 Nam Trần Thị Hoa 0962227309

7 Nguyễn Tùng Lâm Anh 074217007500 03/03/2017 Nam Đinh Thị Kim Dung 0901550828

8 Nguyễn Lê Ngọc Ánh 045317004589 26/07/2017 Nữ Lê Thị Nhân 0964635625

9 Hoàng Trọng Huy Chương 038217039692 05/01/2017 Nam Vũ Thị Thủy 0979784223

10 Lương Quốc Đạt 077217007729 28/01/2017 Nam Nguyễn Thị Tuyền 0376261929

11 Lê Mỹ Duyên 074317001921 08/08/2017 Nữ Nguyễn Thị Nhâm 0326828703

12 Nguyễn Gia Hân 066316007249 19/12/2016 Nữ Nguyễn Thị Hoa Lý 0917112251

13 Phạm Huy Hoàng 074217003404 26/09/2017 Nam Nguyễn Thị Hương 0337990509

14 La Phúc Hưng 046217015622 04/03/2017 Nam Phan Thị Minh Trang 0905556059

15 Lê Vũ Quang Huy 051217007981 26/12/2017 Nam Võ Thị Kiều Vy 0362714990

16 Nguyễn Thành Khang 074217010386 03/03/2017 Nam Nguyễn Thị Kim Hà 0906818789

17 Nguyễn Trần Gia Khang 074217002604 15/08/2017 Nam Trần Thị Trúc Phương 0946080288

18 Nguyễn Đăng Khoa 0742117007781 19/03/2017 Nam Nguyễn Thị Miền 0938377488

19 Hoàng Đăng Khôi 066217021682 24/02/2017 Nam Phan Thị Phúc 0945459547

20 Nguyễn Hồ Tấn Kiệt 087217008214 19/09/2017 Nam Hồ Thị Sang 0388901316

21 Vũ Tuấn Kiệt 070217006745 31/10/2017 Nam Nguyễn Thị Như Ánh 0976369616

22 Bùi Thị Trúc Linh 074317004073 22/09/2017 Nữ Đào Thị Nhí

23 Phạm Bảo Long 033217013021 27/05/2017 Nam Đinh Thị Lan

24 Nguyễn Quốc Minh 064217007117 13/09/2017 Nam Nguyễn Thị Dung 0971787617

25 Hoàng Nguyễn Thảo My 074317009812 22/03/2017 Nữ Nguyễn Thị Hiên

26 Huỳnh Hạo Nam 080217001427 21/04/2017 Nam Nguyễn Thị Trà My 0339328371

27 Phạm Nguyên Bảo Ngân 074317003791 13/10/2017 Nữ Nguyễn Thi Dương

28 Nguyễn Như Ngọc 089317002259 24/03/2017 Nữ Nguyễn Diệu Hiền 0346183373

29 Nguyễn Vũ Khánh Ngọc 074317011980 12/05/2017 Nữ Vũ Thị Lý

30 Nguyễn Khôi Nguyên 074217004539 05/11/2017 Nam Nguyễn Thị Hồng Ân 0916877615

31 Nguyễn Huy Thiện Nhân 040217024378 04/05/2017 Nam Lê Thị Thúy 0972247449

32 Quách Ngọc Tuệ Nhi 066317005744 28/10/2017 Nữ Lương Thị Ngân 0914796474

33 Hồ Duy Phát 079217005775 28/02/2017 Nam Trần Ngọc Hạnh 0975123611

34 Huỳnh Văn Phát 09/08/2016 Nam

35 Trần Tấn Phát 087215003672 22/02/2015 Nam Nguyễn Thị Hồng Phấn 0398179563

36 Trần Vũ Phong 093217001495 01/05/2017 Nam Bùi Thị Ngọc Nữ 0373324402

37 Trương Trọng Phúc 052217009871 18/04/2017 Nam Nguyễn Thị Hiền 0937958432

38 Nguyễn Duy Phước 074217005322 30/11/2017 Nam Nguyễn Thị Thúy 0362671297

39 Trương Nhã Quyên 066317016864 03/09/2017 Nữ Nguyễn Thị Nguyệt 0385653758

40 Trần Nguyễn Trường Thành 094217001930 21/04/2017 Nam Nguyễn Thị Mến 0869177544

41 Lê Hà Nhật Thảo 068317002096 26/08/2017 Nữ Bùi Thị Hưng Hà 0968678691

42 Nguyễn Thị Thanh Thảo 070317003426 11/02/2017 Nữ Trần Thị Thu Thương 0342329470

43 Phan Thị Như Thảo 079317006792 25/03/2017 Nữ Lê Thị Hiền 0978302118

44 Trần Phúc Thọ 21/09/2016 Nam
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45 Lê Minh Thông 074217006556 06/10/2017 Nam Võ Thị Kim Ngân 0947226551

46 Nguyễn Đức Thuận 064217010104 31/07/2017 nam Đinh Thị Đồng 0982444796

47 Bùi Ngọc Trân 096316011056 06/02/2016 Nữ Bùi Hồng Em 0927689338

48 Trần Nguyễn Phước Trọng 089216006863 26/12/2016 Nam Nguyễn Thị Hồng Liên 0969232602

49 Trần Ngọc Phương Uyên 060317001663 25/12/2017 Nữ Nguyễn Thị Lương 0349681270

50 Lê Khánh Vy 084317008050 14/11/2017 Nữ Lê Thị Ánh Ngọc 0395589272

51 Lê Trần Thảo Vy 040317005907 29/08/2017 Nữ Trần Thị Hoàn

52 Dương Ngọc Như Ý 034317005242 23/04/2017 nữ Lê Thị Thu Thảo 0966266775

53 Phan Thị Như Ý 31/12/2015 Nữ

Thới Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2023

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu An


